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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 30/09-04/10/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Việt 

Nam và Ấn Độ giảm mạnh so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 513 USD/tấn, giảm 43 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá giảm mạnh do các thương nhân mua hàng đang 

chờ đợi các nhà xuất khẩu hạ giá sau khi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất 

khẩu đối với gạo trắng non-basmati. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 496 USD/tấn, giảm 37 USD/tấn so với 

tuần trước. Đây là mức giá thấp nhất kể từ ngày 9/11/2023. Giá giảm 

mạnh do thuế giảm và các thương nhân vẫn đang chờ đợi tình hình 

thị trường lắng xuống. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 552 USD/tấn, giảm 13 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá giảm sau khi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo. 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

 

❖ Xuất khẩu gạo của Pakistan 

trong 2 tháng đầu năm tài 

chính 2024/2025 (tháng 7-

8/2024) đạt 340.703 tấn gạo 

trị giá 464,67 triệu USD, tăng 

98,58% về giá trị so với cùng 

kỳ năm trước. 

 

❖ Ngày 27/9/2024, Pakistan đã 

bãi bỏ giá xuất khẩu tối thiểu 

(MEP) cho tất cả các loại 

gạo. 

 

❖ Khối lượng nhập khẩu gạo 

năm nay của Philippines có 

thể cao hơn so với năm 

ngoái. 

 

❖ Giá gạo nội địa của Thái Lan 

bắt đầu giảm sau khi Ấn Độ 

chính thức bỏ lệnh cấm xuất 

khẩu gạo trắng non-basmati. 
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Pakistan: Xuất khẩu gạo của Pakistan trong 2 

tháng đầu năm tài chính 2024/2025 (tháng 7-

8/2024) đạt 340.703 tấn gạo trị giá 464,67 triệu 

USD, tăng 98,58% về giá trị so với cùng kỳ năm 

trước. Trong đó, xuất khẩu gạo basmati đạt 

187.016 tấn trị giá 192,61 triệu USD, tăng 

103,63% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. [2] 

Ngày 27/9/2024, Pakistan đã bãi bỏ giá xuất khẩu 

tối thiểu (MEP) cho tất cả các loại gạo. Pakistan 

đã áp dụng MEP từ năm 2023, ở mức 1.300 

USD/tấn đối với gạo basmati và 550 USD/tấn đối 

với gạo không phải basmati. [3] 

Philippines: Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết 

khối lượng nhập khẩu gạo năm nay có thể cao 

hơn so với năm ngoái, để duy trì nguồn cung gạo 

ổn định trong nước. Tính đến ngày 26/9/2024, 

Philippines đã nhập khẩu tổng cộng 3,195 triệu 

tấn gạo. Trước đó, Bộ Nông nghiệp Philippines 

cho biết quốc gia này có thể bị thiệt hại từ 500.000 

tấn đến 600.000 tấn gạo do tác động kết hợp của 

hiện tượng El Nino, thời tiết cực đoan và La Nina. 

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Philippines vẫn kỳ 

vọng sản lượng gạo của nước này trong năm nay 

sẽ đạt 20,4 triệu tấn hoặc ít nhất là bằng với mức 

sản lượng trong năm ngoái 20 triệu tấn. [4] 

Theo Cơ quan Thống kê Philippines, tỷ lệ lạm 

phát giá gạo tại quốc gia này đã giảm từ hai con 

số xuống một con số trong tháng 9/2024, do tác 

động của việc giảm thuế đối với gạo nhập khẩu. 

Lạm phát gạo đã giảm xuống còn 5,7% trong 

tháng 9/2024, từ mức 14,7% trong tháng 8/2024, 

đây là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2023. [5] 

Thái Lan: Giá gạo nội địa của Thái Lan bắt đầu 

giảm sau khi Ấn Độ chính thức bỏ lệnh cấm xuất 

khẩu gạo trắng non-basmati. Tuy nhiên, theo Hiệp 

hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, xuất khẩu 

gạo năm nay của quốc gia này vẫn chưa bị ảnh 

hưởng. [6] 

Việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ có 

thể tăng nguồn cung gạo trắng trên thị trường thế 

giới từ 5-6 triệu tấn. Thái Lan kỳ vọng đạt mục tiêu 

xuất khẩu hơn 8,5 triệu tấn gạo trong năm nay, 

nhưng dự báo sẽ giảm xuống còn 6 triệu tấn vào 

năm sau, khi Ấn Độ có khả năng sản xuất tới 138 

triệu tấn gạo. [6] 

Trong 8 tháng năm 2024, xuất khẩu gạo Thái Lan 

đạt 6,57 triệu tấn tăng 1,28 triệu tấn hay 24% so 

với cùng kỳ năm trước. [6] 

USDA: Theo Báo cáo Triển vọng Lúa gạo tháng 

9/2024 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 

thương mại gạo thế giới trong năm 2025 được dự 

báo ở mức 54,0 triệu tấn, giảm 120.000 tấn so với 

mức dự báo trong tháng trước và thấp hơn 1,5 

triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. [7] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 30/09-04/10/2024, giá lúa khô Jasmine, IR50404 giảm 

còn OM6976 tăng so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 8.950 

VNĐ/kg, giảm 100 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.400 

VNĐ/kg, giảm 40 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.975 

VNĐ/kg, tăng 50 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Xuất nhập khẩu: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt 

Nam đã xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo, thu về 4,37 tỷ USD 9 tháng đầu 

năm 2024. So với cùng kỳ 2023, lượng gạo xuất khẩu tăng 9,2%, còn 

giá trị tăng mạnh 23,5%. [2] 

Bên cạnh đó, nhập khẩu gạo của Việt Nam cũng tăng vọt. Tháng 

9/2024, kim ngạch nhập khẩu gạo tăng hơn 154% so với cùng kỳ, đạt 

117 triệu USD. Tính chung 9 tháng 2024, Việt Nam đã chi 996 triệu 

USD nhập khẩu gạo, tăng 57,3% so với năm trước, vượt mức 860 triệu 

USD của cả năm 2023. [2] 

Nguyên nhân khiến các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu gạo do 

xu hướng trồng lúa đã thay đổi. Nông dân chuyển sang sản xuất gạo 

thơm chất lượng cao để xuất khẩu, trong khi nhu cầu làm bún, phở 

trong nước chỉ cần loại gạo giá rẻ, có độ nở tốt. Điều này khiến các 
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Jasmine IR50404 OM6976

❖ Chín tháng đầu năm 2024, 

Việt Nam đã chi gần 1 tỷ USD 

để nhập khẩu gạo, tăng hơn 

57% so với cùng kỳ và vượt 

cả năm ngoái. 

 

❖ Diện tích gieo trồng lúa Hè - 

Thu của cả nước năm nay 

ước đạt 1.909,2 nghìn ha, 

giảm 3,6 nghìn ha so với vụ 

Hè - Thu năm 2023. 

 

❖ Đến ngày 20/9/2024 cả nước 

thu hoạch được 1.800,4 

nghìn ha lúa Hè - Thu, chiếm 

94,3% diện tích gieo cấy và 

bằng 100,4% cùng kỳ năm 

trước. 

 

❖ Đến nay nông dân huyện 

Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã 

thu hoạch được gần 18.900 

ha lúa Hè - Thu năm 2024, đạt 

98% tổng diện tích xuống 

giống vụ này. 
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doanh nghiệp chọn nhập loại gạo phù hợp với nhu 

cầu này để giảm chi phí đầu vào. Ngoài ra, một số 

doanh nghiệp xuất khẩu phải nhập thêm lúa gạo từ 

các nước láng giềng nhằm đảm bảo kịp hoàn thành 

đơn hàng cuối năm. [2] 

Hiện Việt Nam nhập khẩu gạo từ Myanmar, 

Pakistan và Campuchia, với giá rẻ hơn gạo nội địa. 

Trung bình, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 

9 tháng đầu năm là 624 USD/tấn, tăng 13,1% so 

với cùng kỳ 2023. Trong khi đó, gạo nhập khẩu về 

Việt Nam có giá dao động 480 đến 500 USD/tấn. 

[2] 

Lúa Hè - Thu: Diện tích gieo trồng lúa Hè - Thu của 

cả nước năm nay ước đạt 1.909,2 nghìn ha, giảm 

3,6 nghìn ha so với vụ Hè - Thu năm 2023, trong 

đó lúa Hè - Thu tập trung chủ yếu ở vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long với 1.469,8 nghìn ha, chiếm 

77,0% diện tích gieo cấy của các nước, giảm 4,6 

nghìn ha. Diện tích lúa Hè - Thu năm nay giảm do 

ảnh hưởng của hạn hán, nhiễm mặn, nhiều địa 

phương chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cơ cấu 

cây trồng và mùa vụ. Một số địa phương có diện 

tích lúa Hè - Thu giảm nhiều là: Tiền Giang giảm 

5,4 nghìn ha; Khánh Hòa giảm 2,3 nghìn ha; Vĩnh 

Long giảm 0,9 nghìn ha... [3]  

Đến ngày 20/9/2024 cả nước thu hoạch được 

1.800,4 nghìn ha lúa Hè - Thu, chiếm 94,3% diện 

tích gieo cấy và bằng 100,4% cùng kỳ năm trước, 

trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu 

hoạch 1.363,2 nghìn ha, chiếm 92,7% và bằng 

100,5%. Theo báo cáo của các địa phương, năng 

suất lúa vụ Hè - Thu năm nay ước đạt 58,1 tạ/ha, 

tăng 0,5 tạ/ha so với năm trước; sản lượng ước 

đạt 11,1 triệu tấn, tăng 77,6 nghìn tấn, trong đó, 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long năng suất lúa Hè 

- Thu ước đạt 58,2 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha so với năm 

2023; sản lượng ước đạt 8,55 triệu tấn, tăng 27,1 

nghìn tấn. [3] 

Hậu Giang: Mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ 

thể của ngành chức năng tỉnh Hậu Giang về diện 

tích lúa Thu - Đông bị đổ ngã do ảnh hưởng của 

mưa dầm và giông lốc trong những ngày qua, tuy 

nhiên, qua khảo sát thực tế tại nhiều cánh đồng lúa 

Thu - Đông trong giai đoạn trổ chín trên địa bàn 

tỉnh, hiện có không ít ruộng lúa bị đổ ngã với tỷ lệ 

từ 30-50% trên cùng diện tích, thậm chí có ruộng 

bị sập gần như hoàn toàn. Theo chia sẻ của nhiều 

nông dân trên địa bàn, tùy theo mức độ lúa bị đổ 

ngã mà năng suất có thể giảm từ 10-20% khi thu 

hoạch. [4] 

Hiện toàn tỉnh Hậu Giang đã thu hoạch được hơn 

1.300 ha trong tổng số 27.740 ha lúa Thu - Đông 

đã xuống giống, với năng suất bình quân đạt 5,58 

tấn/ha. Các địa phương có lúa Thu - Đông đã thu 

hoạch là huyện Châu Thành A được gần 1.000 ha, 

huyện Vị Thủy hơn 300 ha và thành phố Vị Thanh 

hơn 10 ha. [4] 

Long An: Đến nay nông dân huyện Thạnh Hóa, 

tỉnh Long An đã thu hoạch được gần 18.900 ha lúa 

Hè - Thu năm 2024, đạt 98% tổng diện tích xuống 

giống vụ này, với năng suất lúa trung bình đạt hơn 

6 tấn/ha, giá bán lúa tươi tại ruộng dao động từ 

7.500 đồng đến 7.800 đồng/kg đối với giống nếp 

IR 4625 và từ 7.800 đồng đến 8.400 đồng/kg đối 

với giống lúa OM 18. [5] 

Trong vụ lúa này thời tiết tương đối thuận lợi, ít sâu 

bệnh, nông dân trồng lúa đạt về năng suất, giá cả 

đầu ra cũng cao hơn vụ Hè - Thu năm trước từ 400 

đồng đến 900 đồng/kg, mỗi ha nông dân thu về lợi 

nhuận hơn 20 triệu đồng. [5] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]: https://vnexpress.net/viet-nam-nhap-khau-gao-

ky-luc-4799427.html 

[3]:https://www.gso.gov.vn/bai-top/2024/10/bao-

cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iii-va-9-thang-

nam-2024/ 

[4]:https://www.baohaugiang.com.vn/nong-nghiep-

nong-thon/lua-thu-dong-bi-do-nga-lam-giam-nang-

suat-136100.html 

[5]:https://la34.com.vn/thanh-hoa-thu-hoach-tren-

98-dien-tich-lua-he-thu-nam-2024-125748.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.brecorder.com/news/40325315/asia-

rice-asian-prices-plunge-as-india-eases-export-

curbs 

[2]:https://www.nation.com.pk/28-Sep-2024/rice-

exports-grow-98-5pc-in-2-months 

[3]:https://baotintuc.vn/the-gioi/nong-cuoc-chien-gia-

gao-khi-an-do-pakistan-noi-han-che-xuat-khau-

20241002195939523.htm 

[4]: https://www.pna.gov.ph/articles/1234620 

[5]:https://www.gmanetwork.com/news/money/econ

omy/922585/rice-inflation-drops-to-5-7-in-

september/story/ 

[6]:https://www.bangkokpost.com/business/general/

2878751/white-rice-price-dips-as-india-lifts-ban 

[7]:https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/110

028/rcs-24h.pdf?v=844 
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https://www.pna.gov.ph/articles/1234620
https://www.gmanetwork.com/news/money/economy/922585/rice-inflation-drops-to-5-7-in-september/story/
https://www.gmanetwork.com/news/money/economy/922585/rice-inflation-drops-to-5-7-in-september/story/
https://www.gmanetwork.com/news/money/economy/922585/rice-inflation-drops-to-5-7-in-september/story/
https://www.bangkokpost.com/business/general/2878751/white-rice-price-dips-as-india-lifts-ban
https://www.bangkokpost.com/business/general/2878751/white-rice-price-dips-as-india-lifts-ban
https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/110028/rcs-24h.pdf?v=844
https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/110028/rcs-24h.pdf?v=844


 

 

Trang 6 
 

SỐ 38 (07.10.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8500 -200 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8500 0 

Hậu Giang 9000 0 

Tiền Giang 7500 -300 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9600 0 

Đồng Tháp 8900 0 

Trà Vinh 8700 +100 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


